
SỞ NỘI VỤ TỈNH HÀ GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG 

 

Số          /TĐKT-NV 

V/v công khai danh sách lấy ý kiến  

nhân dân đối với tập thể, cá nhân đề 

nghị trình khen thưởng cấp Nhà nước  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Giang, ngày        tháng      năm 2025 

 

Kính gửi:  

- Báo Hà Giang;  

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Hà Giang; 

- Trung tâm Thông tin - Công báo, Văn phòng UBND tỉnh.  

  

Căn cứ Khoản 2 Điều 46 của Nghị định 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. 

 Trên cơ sở tổng hợp danh sách đề nghị trình xét khen thưởng cấp Nhà nước của các cơ quan, đơn vị. Cơ quan Thường trực Hội 

đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh (Ban Thi đua - Khen thưởng) lập danh sách tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác, đủ tiêu chuẩn 

xét khen thưởng cấp Nhà nước để đăng tải công khai trên các phương tiện truyền thông của tỉnh. Cụ thể: 

 I. Khen thưởng cống hiến 

 1. Huân chương Lao động hạng Nhất: 01 cá nhân 
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 2. Huân chương Lao động hạng Nhì: 01 cá nhân 

 I. Khen thưởng thường xuyên  

 1. Huân chương Lao động hạng Nhất: 01 tập thể, 01 cá nhân 

 2. Huân chương Lao động hạng Nhì: 04 cá nhân 

 3. Huân chương Lao động hạng Ba: 16 cá nhân 

(Có danh sách, thành tích các cá nhân kèm theo). 

 Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh (Ban Thi đua - Khen thưởng) đề nghị Báo Hà Giang, Đài Phát thanh - 

Truyền hình tỉnh, Trung tâm Thông tin - Công báo, Văn phòng UBND tỉnh đăng tải danh sách lấy ý kiến nhân dân, gửi Cơ quan Thường 

trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh kèm file điện tử gửi theo địa chỉ bantdkt.snv@hagiang.gov.vn trước ngày 31/3/2025 để tổng hợp 

báo cáo Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh. 

Trân trọng đề nghị Báo Hà Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Trung tâm Thông tin - Công báo, Văn phòng UBND tỉnh 

phối hợp./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên;  

- Lãnh đạo Ban; 

- VNPT ioffice; 

- Lưu: VT, NV. 

 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hòa 

 

 

 

mailto:bantdkt.snv@hagiang.gov.vn
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DANH SÁCH 

Lấy ý kiến nhân dân đối với tập thể, cá nhân đề nghị trình khen cấp Nhà nước  

(Kèm Công văn số         /TĐKT-NV ngày      tháng      năm 2025 của Ban Thi đua - Khen thưởng) 

 

 
 

STT 

 

Tên cá nhân 
 

 

Thành tích khen thưởng 

A KHEN THƯỞNG QUÁ TRÌNH CỐNG HIẾN 

I HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT: 01 cá nhân  

 Tiêu chuẩn xét khen thưởng:  

- Theo Điểm c, Khoản 1, Điều 16, Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Thi đua, khen thưởng: Tham gia hoạt động liên tục trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ hoặc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đã 

đảm nhiệm một trong các chức vụ: 

Bộ trưởng và tương đương; 

Thứ trưởng và tương đương từ 05 năm trở lên; 

Tổng cục trưởng và tương đương từ 8 đến dưới 10 năm; 

Phó tổng cục trưởng và tương đương từ 10 năm đến dưới 15 năm; 

Vụ trưởng và tương đương từ 15 năm trở lên. 

- Theo Khoản 4, Điều 7, Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi 

đua, khen thưởng:  quy định chức danh tương đương để xét khen thường quá trình cống hiến. Các chức danh Phó Tổng Cục trưởng và tương 

đương, gồm: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh… 
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Ông Nguyễn Minh Tiến, 

Ủy viên Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ 

chức Tỉnh ủy Hà Giang 

- Quá trình cống hiến: 

+ Đã có thời gian tham gia công tác từ tháng 12/1980 đến tháng 03/2025 là 43 năm, 02 tháng. 

+ Thời gian giữ chức vụ để được xét khen thưởng là 13 năm 11 tháng (Từ tháng 12/2010 đến 8/2015: Ủy 

viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Từ tháng 9/2015 đến tháng 6/2017: 

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; Từ tháng 7/2017 đến 6/2020 Ủy viên 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang; Từ tháng 7/2020 đến 

nay; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy kiêm Phó Bí thư Đảng ủy các Cơ quan 

Đảng tỉnh). 

II HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ: 01 cá nhân 

 Tiêu chuẩn xét khen thưởng:  
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- Theo Khoản 1, Điều 17, Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Thi đua, khen thưởng: Tham gia hoạt động liên tục trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ hoặc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đã đảm 

nhiệm một trong các chức vụ: 

Thứ trưởng và tương đương từ 03 đến dưới 05 năm; 

Tổng cục trưởng và tương đương từ 05 năm trở lên; 

Phó tổng cục trưởng và tương đương từ 08 năm đến dưới 10 năm; 

Vụ trưởng và tương đương từ 10 năm đến dưới 15 năm; 

Phó vụ trưởng và tương đương từ 15 năm trở lên. 

- Căn cứ khoản 5, Điều 7, Nghị định 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023, quy định chức danh tương đương để xét khen thưởng quá trình cống 

hiến. Các chức danh tương đương Vụ trưởng, gồm: Giám đốc sở, trưởng cơ quan, ban ngành, tổ chức chính trị - xã hội và tương đương cấp 

tỉnh; Bí thư quận, huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy,.... 

 

1 

Ông Nguyễn Hồng Hải, 

Nguyên Giám đốc, Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch tỉnh Hà Giang 

- Đã có thời gian tham gia công tác từ tháng 03/1983 đến tháng 11/2024 là 41 năm, 06 tháng. 

- Thời gian giữ chức vụ để được xét khen thưởng là 10 năm 01 tháng (Từ tháng 10/2014 đến 04/2017: Bí thư 

Huyện ủy Huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang; Từ tháng 5/2017 đến tháng 11/2024: Giám đốc Sở Văn hoá, Thể 

thao và Du lịch tỉnh Hà Giang). 

B KHEN THƯỞNG THƯỜNG XUYÊN 

I HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT: 01 tập thể và 01 cá nhân  

* Tập thể: Tiêu chuẩn xét khen thưởng: Theo Điểm d, Khoản 4, Điều 42 Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022 quy định: 

“Huân chương Lao động” hạng Nhất để tặng cho tập thể có nội bộ đoàn kết,  chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước và đã được tặng "Huân chương Lao động hạng Nhì và sau đó có liên từ 05 năm trở lên đến thời điểm đề nghị được công nhận hoàn 

thành xuất  xuất sắc, hoặc đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, trong thời gian đó có 02 lần được tặng danh hiệu “Cờ Thi đua của 

Chính phủ” hoặc có 01 lần được tặng “Cờ Thi đua của Chính phủ” “ và 02 lần được tặng cờ thi đua của Bộ, ban, ngành, hoặc có 04 lần 

được tặng cờ thi đua của Bộ, ban, ngành, tỉnh hoặc có 04 được tặng bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh đối với tập thể không thuộc tượng 

được tặng Cờ thi đua. 
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Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

Hà Giang, Nay là: Ban 

Tuyên giáo và Dân vận 

Tỉnh ủy Hà Giang 

- Đã được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2007 (Quyết định số 986/QĐ-CTN ngày 29/7/2008 

của Chủ tịch nước); 

- Đánh giá hoàn thành nhiệm vụ: 

+ Các năm từ 2008-2015: Tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh (Quyết định số 1171-QĐ/ĐUK ngày 

16/02/2009; số 1566-QĐ/ĐUK ngày 12/01/2010; số 282-QĐ/ĐUK ngày 16/3/2011; số 634-QĐ/ĐUK ngày 

08/02/2012; số 1048-QĐ/ĐUK ngày 22/02/2013; số 1471-QĐ/ĐUK ngày 5/3/2014; số 1818-QĐ/ĐUK ngày 

25/02/2015; số 222-QĐ/ĐUK ngày 29/02/2016 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Hà Giang); 

+ Các năm từ 2016-2024 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Quyết định số 564-QĐ/ĐUK ngày 08/02/2017; số 

1027-QĐ/ĐUK ngày 02/02/2018; số 267-QĐ/ĐUK ngày 05/3/2019; số 992-QĐ/ĐUK ngày 16/4/2020; số 
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320-QĐ/ĐUK ngày 10/3/2021; số 1205-QĐ/ĐUK ngày 17/4/2022; số 1421-QĐ/ĐUK ngày 07/4/2023; số 

1805-QĐ/ĐUK ngày 09/01/2024; số 2506-QĐ/ĐUK ngày 25/12/2024); 

- 02 lần được tặng danh hiệu Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số 424/QĐ-TTg ngày 

24/3/2014; số 469/QĐ-TTg ngày 31/5/2024). 

* Cá nhân: Tiêu chuẩn xét khen thưởng: Theo Điểm đ, Khoản 1, Điều 42 Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022 quy định: 

“Huân chương Lao động” hạng Nhất để tặng cho cá nhân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đã được 

tặng “Huân chương Lao động” hạng Nhì và sau đó có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời điểm đề nghị được công nhận hoàn thành tốt nhiệm 

vụ trở lên, trong thời gian đó có từ 03 năm trở lên được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và có 02 lần được tặng danh hiệu chiến sĩ 

thi đua Bộ, ban, ngành, tỉnh. 
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Ông Thào Hồng Sơn, Phó 

Bí thư Thường trực Tỉnh 

ủy, Chủ tịch Hội đồng 

nhân dân tỉnh Hà Giang 

- Đã được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2016 (Quyết định số 1690/QĐ-CTN ngày 

28/8/2017của Chủ tịch nước); 

- Mức độ hoàn thành nhiệm vụ: 

+ Các năm 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2024: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Công văn số 3851-CV/TU 

ngày 05/3/2018; số 7028-CV/TU ngày 16/3/2020; số 469-CV/TU ngày 18/3/2021; số 1689-CV/TU ngày 

24/02/2022; số 2966-CV/TU ngày 27/02/2023; số 5109-CV/TU ngày 08/01/2025 của Tỉnh ủy Hà Giang); 

+ Các năm 2018, 2023: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (VB số 5529-CV/TU ngày 05/4/2019; số 4145-CV/TU 

ngày 28/01/2024 của Tỉnh ủy Hà Giang); 

- 02 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh (QĐ số 964/QĐ-UBND ngày 25/5/2021; số 

1307/QĐ-UBND ngày 26/7/2023). 

II HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ: 04 cá nhân 

 Tiêu chuẩn xét khen thưởng:  Theo Điểm đ, Khoản 1, Điều 43 Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022, quy định: “Huân chương 

Lao động” hạng Nhì  để tặng cho cá nhân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đã được tặng “Huân 

chương Lao động” hạng Ba và sau đó có liên tục từ 05 năm trở lên được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong thời gian đó có từ 02 

năm trở lên được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và có 01 lần được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua Bộ, ban, ngành, tỉnh. 
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Ông Bàn Ngọc Tấn, Phó 

Chủ nhiệm Ủy ban 

Kiểm tra Tỉnh ủy, Phó 

Thủ trưởng Cơ quan Ủy 

ban Kiểm tra Tỉnh ủy 

Hà Giang 

- Đã được tặng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2019 (Quyết định số 1608/QĐ-CTN ngày 18/9/2020 

của Chủ tịch nước); 

- Mức độ hoàn thành nhiệm vụ:  

+ Từ năm 2020-2023: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Thông báo số 10-TB/UBKTTU ngày 15/12/2020; số 

06-TB/CQUBKTTU ngày 27/12/2021; số 01-TB/CQUBKTYU ngày 28/12/2022; số 04-TB/CQUBKTTU ngày 

29/12/2023 của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang); 

+ Năm 2024: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Thông báo số 01-TB/CQUBKTTU ngày 09/12/2024 của Cơ quan Ủy 

ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang); 

- 01 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh (Quyết định số 1307/QĐ-UBND ngày 26/7/2023). 
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2 

 

 

 

 

Ông Nguyễn Khánh 

Lâm, Ủy viên Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh, Phó 

Trưởng Ban Thường 

trực Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy Hà Giang 

- Đã được tặng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2011 (Quyết định số 1450/QĐ-CTN ngày 21/9/2012 

của Chủ tịch nước); 

- Mức độ hoàn thành nhiệm vụ:  

+ Từ năm 2012-2020 và các năm 2023, 2024: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Quyết định số 03/QĐ-VP ngày 

07/01/2013; số 03/QĐ-VP ngày 13/01/2014; số 02/QĐ-VP ngày 21/01/2015; số 83/QĐ-VP ngày 19/01/2016 

của Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND; Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 11/01/2017; số 37/QĐ-UBND 

ngày 04/01/2018; số 04/QĐ-UBND ngày 05/01/2019; số 66/QĐ-UBND ngày 05/01/2020 của UBND huyện 

Yên Minh; Quyết định số 16- QĐ/BTGTU ngày 28/12/2020; số 364-QĐ/BTGTU ngày 25/12/2023; số 471-

QĐ/BTGTU ngày 09/12/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy); 

+ Các năm 2021, 2022: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Quyết định số 106-QĐ/BTGTU ngày 24/12/2021; số 228-

QĐ/BTGTU ngày 27/12/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang); 

- 01 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh (QĐ số 649/QĐ-UBND ngày 13/4/2016) và 03 Bằng 

khen của UBND tỉnh (QĐ số 2965/QĐ-UBND, ngày 19/12/2013; QĐ số 359/QĐ-UBND ngày 04/3/2014; 

QĐ số 70/QĐ-UBND ngày 14/1/2016 của UBND tỉnh Hà Giang). 
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Ông Nguyễn Chí Cường, 

Chánh Thanh tra 

tỉnh Hà Giang 

- Đã được tặng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2013 (Quyết định số 3065/QĐ-CTN ngày 21/11/2014 

của Chủ tịch nước); 

- Mức độ hoàn thành nhiệm vụ:  

+ Từ năm 2014-2023: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Thông báo kết quả đánh giá phân loại công chức, 

người lao động năm 2014, 2015, 2016, 2017, 2018: ngày 26/01/2015; 30/12/2015; 30/12/2016; 08/01/2018; 

27/12/2018; Thông báo số 109/TB-VKS-P15 ngày 16/12/2019; số 97/TB-VKS-P15 ngày 04/12/2020 của 

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Thông báo số 01/TB-UBND ngày 04/01/2022; số 03/TB-UBND ngày 

05/01/2023; số 183/TB-UBND ngày 22/12/2023 của UBND tỉnh về việc thông báo kết quả đánh giá xếp loại 

chất lượng CBCCVC lãnh đạo quản lý thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh); 

 + Năm 2024: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Thông báo số 02/TB-UBND ngày 07/01/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh); 

- 01 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh (QĐ số 779/QĐ-UBND ngày 21/6/2024) và 01 Bằng 

khen của UBND tỉnh (QĐ số 1082/QĐ-UBND ngày 11/06/2021 của UBND tỉnh Hà Giang). 

 

 

 

4 

 

Bà Phạm Thị Hồng Yên, 

Ủy viên Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh, Bí thư 

Huyện ủy Bắc Mê,  

tỉnh Hà Giang 

- Đã được tặng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2012 (QĐ số 1006/QĐ-CTN ngày 04/06/2013 của Thủ 

tướng Chính phủ); 

- Mức độ hoàn thành nhiệm vụ: 

+ Từ năm 2013-2019 và các năm 2021, 2022, 2024: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Quyết định số 272-

QĐ/ĐU ngày 13/01/2014; số 328-QĐ/ĐU ngày 21/01/2015; số 45-QĐ/ĐU ngày 19/01/2016; số 151-

QĐ/ĐU ngày 12/12/2016; số 267-QĐ/ĐU ngày 08/01/2018,; số 376-QĐ/ĐU ngày 26/12/2018; số 127-

QĐ/ĐU ngày 16/01/2020; số 128-QĐ/ĐU ngày 06/01/2022; số 227-QĐ/ĐU ngày 04/01/2023 của Đảng ủy 

Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; Công văn số 5314-CV/BTCTU ngày 
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25/02/2025 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Giang); 

+ Các năm 2020, 2023: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (BC số 272-BC/ĐĐ&HĐND ngày 31/12/2020 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh; QĐ số 363-QĐ/ĐU ngày 20/12/2023 của Đảng ủy Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội 

và Hội đồng nhân dân tỉnh); 

- 02 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh (QĐ số 583/QĐ-UBND ngày 26/3/2014; số 734/QĐ-

UBND ngày 20/4/2018 của UBND tỉnh). 

 HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA: 16 cá nhân 

 Tiêu chuẩn xét khen thưởng:  Theo Điểm e, Khoản 1, Điều 44 Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022 quy định: “Huân chương 

Lao động” hạng Ba để tặng cho cá nhân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đã được tặng “Bằng khen 

của Thủ tướng Chính phủ” và sau đó có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời điểm đề nghị được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong 

thời gian đó có từ 01 năm trở lên được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và có 03 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Ông Nguyễn Văn Hưng, 

Phó Trưởng Ban, Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy  

Hà Giang 

- Đã được tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ năm 2019 (Quyết định số 1239-QĐ/TTg ngày 14/8/2020 

của Thủ tướng Chính phủ); 

- Mức độ hoàn thành nhiệm vụ:  

+ Các năm 2020, 2023, 2024: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Quyết định số 16- QĐ/BTGTU ngày 28/12/2020; số 

364- QĐ/BTGTU ngày 25/12/2023; số 471- QĐ/BTGTU ngày 09/12/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang);  

+ Các năm 2021, 2022: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Quyết định số 106-QĐ/BTGTU ngày 24/12/2021; số 228-

QĐ/BTGTU ngày 27/12/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang); 

- 03 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 230-QĐ/BTGTU ngày 27/12/2022; số 371-

QĐ/BTGTU ngày 03/01/2024; số 480-QĐ/BTGTU ngày 20/12/2024 2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang). 

 

 

 

2 

 

 

Ông Trần Quang Phương, 

Trưởng phòng, Phòng Văn 

hoá - Xã hội, Văn phòng 

UBND tỉnh Hà Giang 

- Đã được tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ năm 2014 (Quyết định số 1211/QĐ-TTg ngày 30/7/2015 

của Thủ tướng Chính phủ); 

- Mức độ hoàn thành nhiệm vụ: Từ năm 2015-2024: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Thông báo số 31/TB-VP 

ngày 25/01/2016; số 593/TB-VP ngày 30/12/2016; số 745/TB-VP ngày 27/12/2017; số 919/TB-VPUBND 

ngày 28/12/2018; số 55/TB-VP ngày 15/01/2020; số 530/TB VP ngày 31/12/2020; số 2310/TB-VP ngày 

02/12/2021; số 1954/TB-VP ngày 21/12/2022; số 2787/TB-VP ngày 18/12/2023; số 2320/TB-VP ngày 

05/12/2024 của Văn phòng UBND tỉnh Hà Giang); 

- 03 lần được tặng danh hiệu Chiến si thi đua cơ sở (QĐ số 138/QĐ-VPUBND ngày 28/12/2018; số 45/QĐ-

VPUBND ngày 10/01/2020; số 230/QĐ-VPUBND ngày 31/12/2020 của Văn phòng UBND tỉnh Hà Giang). 

 

 

 

 

 

 

 

Bà Nguyễn Thị Tâm, 

- Đã được tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ năm 2017 (Quyết định số 573/QĐ-TTg ngày 22/5/2018 của 

Thủ tướng Chính phủ);  

- Mức độ hoàn thành nhiệm vụ:  

+ Từ năm 2018-2023: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Thông báo số 919/TB-VPUBND ngày 28/12/2018; số 
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3 

Chuyên viên, Phòng 

Hành chính - Tổ chức, 

Văn phòng UBND tỉnh 

55/TB-VP ngày 15/01/2020; số 530/TB-VP ngày 31/12/2020; số 2310/TB-VP ngày 02/12/2021; số 1954/TB-

VP ngày 21/12/2022; số 2787/TB-VP ngày 18/12/2023 của Văn phòng UBND tỉnh Hà Giang); 

+ Năm 2024 hoàn thành tốt nhiệm vụ (TB số 2320/TB-VP ngày 05/12/2024 của Văn phòng UBND tỉnh Hà Giang); 

- 03 lần được tặng danh hiệu Chiến si thi đua cơ sở (QĐ số 138/QĐ-VPUBND ngày 28/12/2018; số 45/QĐ-

VPUBND ngày 10/01/2020; số 230/QĐ-VPUBND ngày 31/12/2020 của Văn phòng UBND tỉnh Hà Giang). 

 

 

 

 

4 

 

 

 

Ông Bùi Văn Tân, 

Trưởng phòng, Phòng 

Công tác Quốc hội, Văn 

phòng Đoàn ĐBQH và 

HĐND tỉnh 

- Đã được tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ năm 2013 (Quyết định số 819/QĐ-TTg ngày 29/5/2014 của 

Thủ tướng Chính phủ);  

- Mức độ hoàn thành nhiệm vụ:  

+ Năm 2014: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Quyết định số 03/QĐ-VP ngày 21/01/2015 của Chánh Văn phòng 

Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh); 

+ Từ năm 2015-2024: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Quyết định  số 83/QĐ-VP ngày 19/01/2016; số 02/QĐ-VP ngày 

03/01/2017; số 02/QĐ-VP ngày 09/01/2018; số 79/QĐ-VP ngày 26/12/2018; số 45/QĐ-VP ngày 16/01/2020; số 03/QĐ-VP 

ngày 08/01/2021; số 88/QĐ-VP ngày 23/12/2021; số 01/QĐ-VP ngày 05/01/2023; số 62/QĐ-VP ngày 

30/12/2023; số 128/QĐ-VP ngày 19/12/2024 của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh); 

- Có 03 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định  số 79/QĐ-VP ngày 26/12/2018; số 

45/QĐ-VP ngày 16/01/2020 ; số 03/QĐ-VP ngày 08/01/2021). 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

Ông Đỗ Anh Tuấn, Giám 

đốc, Sở Nội vụ  

tỉnh Hà Giang; 

 

- Đã được tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ năm 2015 (Quyết định số 1477/QĐ-TTg ngày 26/7/2016 

của Thủ tướng Chính phủ);  

- Mức độ hoàn thành nhiệm vụ: 

+ Các năm 2016, 2017, 2021: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Thông bảo số 31-TB/ĐĐHĐND ngày 

30/12/2016; số 104-TB/ĐĐHĐND ngày 30/12/2017 của Đảng Đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh; Công văn số 

1429-CV/BTCTU ngày 15/3/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ);  

+ Từ năm 2018-2020 và từ năm 2022-2024: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Công văn số 522-CV/BTC-NV ngày 

08/4/2019; số 1991-CV/BTC-NV ngày 23/4/2020; số 398-CV/BTCTU ngày 27/4/2021; số 2527-CV/BTCTU 

ngày 29/3/2023 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Kết luận số 812-KL/TU ngày 11/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy; Công văn số 5340-CV/BTCTU ngày 25/2/2025 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ); 

+ Có 03 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 07/01/2022; số 

2373/QĐ-UBND ngày 02/02/2023; số 1618/QĐ-UBND ngày 25/03/2024 của UBND huyện Vị Xuyên). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đã được tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ năm 2013 (Quyết định số 819-QĐ/TTg ngày 29/5/2014 của 

Thủ tướng Chính phủ); 

- Mức độ hoàn thành nhiệm vụ:  

+ Từ  năm 2014-2022 và năm 2024: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Văn bản đánh giá, phân loại công chức 

ngày 31/12/2014; ngày 27/11/2015; ngày 30/12/2016; ngày 31/12/2017; ngày 31/12/2018; ngày 
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6 

Ông Hà Vũ Hiển, Chánh 

Văn phòng, Sở Tài 

chính tỉnh Hà Giang 

31/12/2019; ngày 27/12/2020; ngày 28/12/2021; ngày 31/12/2022; ngày 30/11/2024 của Sở Tài chính); 

+ Năm 2023: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Văn bản đánh giá, phân loại công chức ngày 20/12/2023 của Sở Tài chính); 

- 03 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 243-QĐ/STC, ngày 24/12/2020; số 256-

QĐ/STC, ngày 15/12/2021; số 214-QĐ/STC, ngày 02/12/2022  của Sở Tài chính tỉnh Hà Giang). 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

Ông Giang Đức Hiệp, 

Chi cục trưởng, Chi cục 

Trồng trọt và Bảo vệ 

thực vật, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển 

nông thôn tỉnh Hà Giang 

- Đã được tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ năm 2014 (Quyết định số 1211-QĐ/TTg ngày 30/7/2015 

của Thủ tướng Chính phủ); 

- Mức độ hoàn thành nhiệm vụ:  

+ Từ năm 2015-2018 và các năm 2020, 2021, 2024: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Thông báo số 03/TB-

SNN ngày 28/01/2016; số 35/TB-SNN ngày 06/12/2016; số 43/TB-SNN ngày 21/11/2017; số 67/TB-SNN 

ngày 20/12/2018; số 83/TB-SNN ngày 22/12/2020; số 83/TB-SNN ngày 07/12/2021; số 83/TB-SNN ngày 

29/11/2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang);  

+ Các năm 2019, 2022, 2023: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Thông báo số 07/TB-SNN ngày 17/01/2020; số 

95/TB-SNN ngày 09/12/2022; số 190/TB-SNN ngày 13/12/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

tỉnh Hà Giang);  

- 03 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 589-QĐ/SNN-TCCB ngày 26/12/2016; 

số 42-QĐ/SNN ngày 19/01/2018; số 472-QĐ/SNN-TCCB ngày 24/12/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn tỉnh Hà Giang). 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

Bà Hoàng Thị Hằng, 

Giám đốc, Đài phát thanh 

truyền hình  

tỉnh Hà Giang 

- Đã được tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ năm 2015 (Quyết định số 1477-QĐ/TTg ngày 26/7/2016 

của Thủ tướng Chính phủ); 

- Mức độ hoàn thành nhiệm vụ:  

+ Từ năm 2016-2022: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Thông báo số 284/TB-UBND ngày 28/12/2016; số 

10/TB-UBND ngày 18/01/2018; số 316/TB-UBND ngày 27/12/2018 của UBND tỉnh Hà Giang; Báo cáo số 

07/BC-PTTH ngày 16/01/2020; số 237/TB-UBND ngày 31/12/2020; số 01/TB-UBND ngày 04/01/2022; số 

03/TB-UBND ngày 05/01/2023 của UBND tỉnh Hà Giang);  

+ Các năm 2023, 2024: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Thông báo số 183/TB-UBND ngày 22/12/2023; số 02/TB-

UBND ngày 07/01/2025 của UBND tỉnh Hà Giang); 

- 03 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 210/QĐ-PTTH ngày 30/12/2021; số 

220/QĐ-PTTH ngày 27/12/2022; số 318/QĐ-PTTH ngày 16/12/2023 của Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh 

Hà Giang). 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đã được tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ năm 2019 (Quyết định số 1239/QĐ-TTg ngày 14/8/2020 

của Thủ tướng Chính phủ); 

- Mức độ hoàn thành nhiệm vụ:  

+ Từ năm 2021-2023: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Thông báo số 17/TB-PTTH ngày 7/1/2022; số 878/TB-

PTTH ngày 30/12/2022; số 898/BC-PTTH ngày 27/12/2023; số 841/BC-PTTH ngày 26/11/2024 của Đài 
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9 Bà Tạ Thị Hương, Trưởng 

phòng, Phòng Biên tập,  

Đài phát thanh truyền 

hình tỉnh Hà Giang 

Phát thanh và truyền hình tỉnh Hà Giang);  

+ Các năm 2020, 2024: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Thông báo số 09/BC-PTTH ngày 7/1/2021; số 841/BC-PTTH 

ngày 26/11/2024 của Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh Hà Giang);  

- 03 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 210/QĐ-PTTH ngày 30/12/2021; số 

220/QĐ-PTTH ngày 27/12/2022; số 318/QĐ-PTTH ngày 16/12/2023 của Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh 

Hà Giang). 
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Ông Hoàng Thanh Tịnh, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

huyện Vị Xuyên,  

tỉnh Hà Giang 

- Đã được tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ năm  2019 (Quyết định số 1239 QĐ-TTg ngày 14/8/2020 

của Thủ tướng Chính phủ). 

- Mức độ hoàn thành nhiệm vụ:  

+ Từ năm 2020-2022: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Thông báo số 237/TB-UBND ngày 31/12/2020; số 

01/TB-UBND ngày 04/01/2022; số 03/TB-UBND ngày 05/01/2023 của UBND tỉnh Hà Giang);  

+ Các năm 2023, 2024: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Thông báo số 183/TB-UBND ngày 22/12/2023; số 02/TB-

UBND ngày 07/01/2025 của UBND tỉnh Hà Giang); 

- Có 03 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 24QĐ-UBND ngày 07/01/2022; số 

2373/QĐ-UBND ngày 02/2/2023; số 1618/QĐ-UBND ngày 25/3/2024 của UBND huyện Vị Xuyên). 
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Bà Lê Thị Tuyết Vân, 

Chủ tịch Hội Liên hiệp 

phụ nữ huyện Vị Xuyên, 

tỉnh Hà Giang 

- Đã được tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ năm 2013 (Quyết định số 819/QĐ-TTg ngày 29/5/2014 của 

Thủ tướng Chính phủ); 

- Mức độ hoàn thành nhiệm vụ:  

+ Từ năm 2014-2019 và các năm 2020, 2024: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Công văn số 627/UBND-NV 

ngày 17/3/2025 của UBND huyện Vị Xuyên (xác nhận cho từ năm 2014-2019); Thông báo số 47-TB/HU 

ngày 03/01/2021; Quyết định 3469-QĐ/HU ngày 03/01/2025 của Ban Thường vụ Huyện ủy Vị xuyên); 

+ Từ năm 2021-2023 hoàn thành tốt nhiệm vụ (Kết luận số 233-KL/HU ngày 26/01/2022; số 470-KL/HU ngày 

07/02/2023; Quyết định 2589-QĐ/HU ngày 10/01/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy Vị Xuyên); 

- 03 lần được tặng danh hiệu Chiến si thi đua cơ sở (Quyết định số 4545/QĐ-UBND ngày 31/12/2015; số 

5298/QĐ-UBND ngày 31/12/2016; số 4499/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND huyện Vị Xuyên).   
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Ông Trần Mạnh Tuyên, 

Chủ tịch UBND huyện 

Bắc Mê, tỉnh Hà Giang 

- Đã được tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ năm 2014 (Quyết định số 819/QĐ-TTg ngày 29/5/2014 của 

Thủ tướng Chính phủ); 

- Mức độ hoàn thành nhiệm vụ:  

+ Các năm 2017, 2018, 2022: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Thông báo số 13/TB-UBND ngày 29/01/2018; 

số 03/TB-UBND ngày 10/01/2019; số 179/TB-UBND ngày 30/11/2022 của UBND huyện Vị Xuyên); 

+ Các năm 2014, 2015, 2016 và từ năm 2019-2024: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Công văn số 355/UBND ngày 

14/3/2025 của UBND huyện Bắc Mê (xác nhận cho các năm 2014, 2015, 2016); Thông báo số 30/TB-UBND 

ngày 13/03/2020; số 132/TB-UBND ngày 18/12/2020; số 177/TB-UBND ngày 08/12/2021 của UBND huyện 

Vị Xuyên; Thông báo số 183/TB-UBND ngày 22/12/2023; số 02/TB-UBND ngày 07/01/2025 của UBND tỉnh 
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Hà Giang); 

- Có 03 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (QĐ số 09/QĐ-UBND ngày 06/01/2014; số 03/QĐ-

UBND ngày 05/01/2015; số 2373/QĐ-UBND ngày 02/02/2023 của UBND huyện Bắc Mê). 
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Ông Lý Hải Vĩnh, Phó 

Chủ tịch UBND huyện 

Bắc Mê, tỉnh Hà Giang 

- Đã được tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ năm 2012 (Quyết định số 1433/QĐ-TTg ngày 25/9/2013 

của Thủ tướng Chính phủ); 

- Mức độ hoàn thành nhiệm vụ:  

+ Từ năm 2015-2018 và các năm 2020, 2023, 2024: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Công văn số 355/UBND-NV 

ngày 14/3/2025 của UBND huyện Bắc Mê (xác nhận cho các năm 2015, 2016, 2018); Thông báo số 58/TB-

UBND ngày 20/11/2017 của UBND huyện Bắc Mê; TB số 30-TB/HU ngày 04/01/2021 của Huyện ủy Bắc Mê; 

Thông báo số 15/TB-UBND ngày 15/12/2023; số 91/TB-UBND ngày 09/12/2024 của UBND huyện Bắc Mê);  

+Các năm 2013, 2014, 2019, 2022: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Công văn số 355/UBND-NV ngày 14/3/2025 

của UBND huyện Bắc Mê (xác nhận cho các năm 2013, 2014, 2019); Thông báo số 39/TB-UBND ngày 

06/12/2022 của UBND huyện Bắc Mê); 

- Có 03 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (QĐ số 09/QĐ-UBND ngày 06/01/2014; số 03/QĐ-

UBND ngày 05/01/2015; số 01/QĐ-UBND ngày 03/01/2017 của UBND huyện Bắc Mê). 
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Ông Ma Văn Tỏe, Phó 

Chủ tịch UBND huyện 

Bắc Mê, tỉnh Hà Giang 

- Đã được tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ năm 2018 (Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 27/07/2019 

của Thủ tướng Chính phủ); 

- Mức độ hoàn thành nhiệm vụ:  

+ Từ năm 2019-2021 và các năm 2023, 2024: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Công văn số 355/UBND-NV ngày 

14/3/2025 của UBND huyện Bắc Mê (xác nhận cho năm 2019); Thông báo số 64/TB-UBND ngày 29/12/2020; 

số 42/TB-UBND ngày 02/12/2021; số 15/TB-UBND ngày 15/12/2023; số 91/TB-UBND ngày 09/12/2024 của 

UBND huyện Bắc Mê); 

+ Năm 2022: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Thông báo số 39/TB-UBND ngày 06/12/2022 của UBND huyện Bắc Mê); 

- Có 03 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (QĐ số 2752/QĐ-UBND ngày 31/12/2019; số 

2149/QĐ-UBND ngày 31/12/2020; số 18/QĐ-UBND ngày 10/01/2022). 
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Ông Trần Quốc Phòng, 

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm 

tra Huyện ủy Bắc Mê, 

tỉnh Hà Giang 

- Đã được tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ năm 2012 (Quyết định số 870/QĐ-TTg ngày 05/6/2013 của 

Thủ tướng Chính phủ); 

- Mức độ hoàn thành nhiệm vụ:  

+ Từ năm 2015-2021 và các năm 2013, 2024: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Công văn số 10-CV/BTGDV 

ngày 14/3/2025 của Ban Tuyên giáo Dân vận Huyện ủy (xác nhận cho năm 2013); Công văn số 12/HĐND-

VP ngày 14/3/2025 của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Mê (xác nhận cho năm 2015, 2016, 2017, 2018, 

2019); Thông báo số 30-TB/HU ngày 04/01/2021; số 750-KL/HU ngày 06/12/2021; 1425-KL/HU ngày 

04/12/2024 của Huyện ủy Bắc Mê); 
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+ Các năm 2014, 2022, 2023: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Công văn số 12/HĐND-VP ngày 14/3/2025 của Hội 

đồng nhân dân huyện Bắc Mê (xác nhận cho năm 2014); Thông báo số 942-KL/HU ngày 26/12/2022; số 

1135-KL/HU ngày 13/12/2023 của Huyện ủy Bắc Mê); 

- Có 03 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (QĐ số 09/QĐ-UBND ngày 06/01/2014; số 03/QĐ-

UBND ngày 05/01/2015; số 01/QĐ-UBND ngày 03/01/2017 của UBND huyện Bắc Mê). 
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Bà Nguyễn Thị Bình, 

Trưởng Ban Tổ chức 

Huyện ủy Bắc Mê,  

tỉnh Hà Giang 

- Đã được tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ năm 2012 (Quyết định số 1743/QĐ-TTg ngày 25/9/2013 

của Thủ tướng Chính phủ);  

- Mức độ hoàn thành nhiệm vụ: Từ năm 2013-2024: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Công văn số 3311-

CV/HU ngày 14/3/2025 của Huyện ủy Bắc Mê (xác nhận cho năm 2013); Công văn số 355/UBND-NV ngày 

14/3/2025 của UBND huyện Bắc Mê (xác nhận cho năm từ 2014-2019); Thông báo số 58/TB-UBND ngày 

20/11/2017; TB số 64/TB-UBND ngày 29/12/2020; số 42/TB-UBND ngày 02/12/2021; số 39/TB-UBND 

ngày 06/12/2022; số 15/TB-UBND ngày 15/12/2023 của UBND huyện Bắc Mê; số 1425/KL-HU ngày 

04/12/2024 của Huyện ủy Bắc Mê); 

- Có 03 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (QĐ số 09/QĐ-UBND ngày 06/01/2014; số 03/QĐ-

UBND ngày 05/01/2015; số 2935/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND huyện Bắc Mê). 

____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


